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1. Khái quát về quyền công tố ở Việt 
Nam

Quyền công tố ở Việt Nam là quyền 
lực của Nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước 
có khả năng xử lý những hiện tượng 
phạm tội xuất hiện, tồn tại khách quan 
trong xã hội để bảo vệ pháp luật, bảo vệ 
quyền con người, quyền công dân, bảo 
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm 
pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh 
và thống nhất. 

Nội dung của quyền công tố là quyền 
buộc tội của Nhà nước đối với người đã 
thực hiện tội phạm. Quyền công tố luôn 
luôn mang tính cụ thể, tức là xuất hiện 
trong trường hợp một tội phạm cụ thể 
được thực hiện và đối với những người 
nhất định đã phạm tội đó. Quyền công 
tố ở Việt Nam được Nhà nước giao cho 
Viện kiểm sát thực hiện bằng những biện 
pháp pháp lý theo quy định của pháp luật 
để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
người phạm tội. 

Quyền công tố ở Việt Nam chỉ được 
thực hiện trong lĩnh vực tư pháp hình sự. 
Đối với các lĩnh vực dân sự, kinh tế, lao 
động, hôn nhân gia đình…, quyền công tố 
không được thực hiện vì căn cứ vào điều 
kiện phát sinh các hoạt động tố tụng trong 
các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại 
thì việc phát sinh hoạt động tố tụng có 
thể do vi phạm pháp luật của một trong 
các bên, nhưng có thể các bên trong tranh 
chấp không có vi phạm pháp luật. Đối với 
các vụ việc có quyền và lợi ích của Nhà 
nước bị xâm hại, Viện kiểm sát có thể phát 
động tố tụng nhưng với tư cách là một bên 
đại diện cho cho lợi ích công trong tranh 
chấp và bình đẳng với các bên khác trong 
quá trình giải quyết tranh chấp. Đây được 
coi là nhiệm vụ, quyền hạn khác của Viện 
kiểm sát chứ không phải là thực hành 
quyền công tố. 

Không chỉ ở Việt Nam, quyền công tố 
của hầu hết các nước trên thế giới cũng 
chỉ được thực hiện trong lĩnh vực tư pháp 
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hình sự. Đối với lĩnh vực phi hình sự, tùy 
vào mỗi quốc gia thì Viện công tố có vai 
trò nhất định, đặc biệt là vai trò khởi kiện 
yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích chung. Ở 
Cộng hòa Pháp, Viện công tố ngoài chức 
năng thực hành quyền công tố trong TTHS 
còn có vai trò lớn trong lĩnh vực dân sự, 
hành chính với tư cách là nhân danh công 
quyền bảo vệ lợi ích chung. Viện công tố 
chủ động tham gia tố tụng trong những 
trường hợp do pháp luật quy định. Ngoài 
những trường hợp do pháp luật quy định, 
Viện công tố Pháp có thể tham gia tố tụng 
để bảo vệ trật tự công cộng khi có hành 
vi xâm hại lợi ích công. Tuy nhiên, thẩm 
quyền này quy định này trong pháp luật 
tố tụng dân sự của Cộng hòa Pháp không 
gọi là thực hành quyền công tố mà được 
coi là những quyền hạn khác của Viện 
công tố do pháp luật quy định. 

Quyền công tố ở Việt Nam đòi hỏi 
phải tố giác và xử lý tội phạm công khai 
bằng con đường Tòa án nên quyền công 
tố phải gắn với quyền tài phán của Tòa 
án, là điều kiện phát sinh quyền xét xử, 
quy định giới hạn xét xử và chỉ chấm 
dứt khi có phán quyết có hiệu lực pháp 
luật của Toà án. Mặc dù quyền công tố 
gắn với quyền tài phán nhưng không có 
nghĩa cứ phải đưa tội phạm ra Tòa mới 
là thực hành quyền công tố, vì cũng như 
các quyền năng tố tụng khác, nó được thể 
hiện ở các mặt (nội dung), các giai đoạn 
khác nhau trên con đường đi tới cái đích 
của việc thực hiện quyền đó. Các quyền 
năng ấy, trong đó có quyền công tố vì thế 
có thể bị triệt tiêu bất cứ lúc nào khi sự 
việc là đối tượng tác động của quyền công 
tố có đủ căn cứ để quyết tụng.

Quyền công tố ở Việt Nam gắn với 
quyền tài phán của Toà án, nhưng để bảo 
đảm tính khách quan trong việc ra phán 

quyết thì quyền công tố độc lập với quyền 
xét xử. Đây là một đặc điểm mang tính 
khách quan, không phụ thuộc vào ý chỉ 
chủ quan của con người. Quyền công tố 
cho phép cơ quan công tố tiến hành các 
hoạt động tố tụng hình sự (TTHS) thu 
thập chứng cứ để quyết định truy tố và 
thực hiện việc buộc tội tại phiên tòa nhưng 
mọi chứng cứ để xác định tội danh, quyết 
định hình phạt, mức bồi thường thiệt hại 
đối với người bị buộc tội… đều phải được 
trình bày, tranh luận, làm rõ tại phiên tòa. 
Bản án, quyết định của Tòa án phải căn 
cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng 
cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. 
Vì thế, để có bản án khách quan, Toà án 
khi thực hiện quyền xét xử luôn độc lập, 
không được can thiệp vào quá trình truy 
cứu trách nhiệm hình sự của Viện kiểm 
sát. Trong mối quan hệ với quyền xét 
xử, quyền công tố là điều kiện phát sinh 
quyền xét xử, quy định giới hạn xét xử. 
Ngược lại, để bảo đảm tính độc lập, chỉ 
tuân theo pháp luật của quyền xét xử, các 
hành vi, quyết định TTHS thuộc nội dung 
quyền xét xử của Tòa án, Viện kiểm sát 
không có quyền phê chuẩn, hủy bỏ mà chỉ 
có quyền kháng nghị để Toà án xem xét lại 
bởi một cấp xét xử khác. 

Tính độc lập của quyền công tố với 
quyền xét xử còn được thể hiện ở việc xác 
định vị trí của Viện kiểm sát, cơ quan duy 
nhất trong bộ máy Nhà nước được giao 
thực hiện quyền công tố. Bắt đầu từ Hiến 
pháp năm 1959, kế đó là Hiến pháp năm 
1980, Hiến pháp năm 1999, Hiến pháp 
năm 2013 của nước ta - trong hơn 50 năm 
qua đã duy trì một hệ thống thống nhất 
của Viện kiểm sát nhân dân, đồng thời 
là một hệ thống cơ quan độc lập do Hiến 
pháp quy định để thực hành quyền công 
tố. Theo đó, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp 
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dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng 
Viện kiểm sát cấp trên. Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân địa phương chịu sự 
lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao. Viện trưởng, 
các Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện 
kiểm sát nhân dân địa phương và Viện 
kiểm sát quân sự các quân khu và khu vực 
đều do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao người đứng đầu hệ thống thống 
nhất đó chịu trách nhiệm và báo cáo trước 
Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không 
họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công 
tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 
Chủ tịch nước. Ở các địa phương, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân chịu trách 
nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng 
nhân dân và trả lời chất vấn của đại biểu 
Hội đồng nhân dân.

Từ sự phân tích nêu trên, có thể khái 
quát: Quyền công tố ở Việt Nam là quyền lực 
của Nhà nước giao cho Viện kiểm sát theo quy 
định của pháp luật để thực hiện việc buộc tội 
của Nhà nước đối với người phạm tội.

2. Thực hành quyền công tố trong tố 
tụng hình sự Việt Nam

Trong mối quan hệ với quyền công 
tố, thực hành quyền công tố là hoạt động 
tổ chức thực hiện quyền công tố của Nhà 
nước, theo đó cơ quan được giao quyền 
công tố căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình theo quy định của pháp luật 
TTHS để tiến hành các hoạt động TTHS 
thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối 
với người phạm tội. Từ quan niệm về 
quyền công tố ở Việt Nam thì có thể thấy, 
thực hành quyền công tố là hoạt động của 
Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự 
để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối 
với người phạm tội, được thực hiện từ khi có 

tội phạm xảy ra và chấm dứt thực hiện khi có 
bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc 
khi có căn cứ để quyết tụng.

Thực hành quyền công tố trong TTHS 
Việt Nam có một số đặc điểm cơ bản sau:

- Về phạm vi thực hành quyền công 
tố: Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) quy 
định cho Viện kiểm sát được tiến hành các 
hoạt động TTHS để thực hiện việc buộc 
tội của Nhà nước đối với người phạm tội 
từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 
về tội phạm và kiến nghị khởi tố và trong 
suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử. Thực hành quyền công tố được thực 
hiện liên tục, xuyên suốt trong quá trình 
TTHS và chỉ kết thúc khi có bản án, quyết 
định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 
Tuy nhiên, trên thực tế không phải trong 
mọi trường hợp thực hành quyền công tố 
đều kéo dài đến tận khi bản án có hiệu lực 
pháp luật, mà nó có thể được chấm dứt ở 
giai đoạn tố tụng sớm hơn theo quy định 
của luật TTHS. Đó là những trường hợp 
khi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa 
án trong quá trình giải quyết vụ án hình 
sự xác định: Không có sự kiện phạm tội; 
người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 
hội không có năng lực trách nhiệm hình 
sự; người thực hiện hành vi nguy hiểm 
cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật 
hình sự; người mà hành vi phạm tội của họ 
đã có bản án hoặc quyết định của Tòa án 
đã có hiệu lực pháp luật; đã hết thời hiệu 
truy cứu trách nhiệm hình sự; tội phạm đã 
được đại xá; người phạm tội đã chết, trừ 
trường hợp cần tái thẩm đối với người 
khác; tội phạm quy định tại khoản 1 các 
điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 
156 và 226 của Bộ luật hình sự mà bị hại 
hoặc người đại diện của bị hại không yêu 
cầu khởi tố. Ngoài ra, Thực hành quyền 
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công tố cũng có thể chấm dứt khi người 
phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 
theo quy định của Bộ luật hình sự. 

- Về nội dung thực hành quyền công 
tố: BLTTHS quy định các hoạt động TTHS 
của Viện kiểm sát khi thực hành quyền 
công tố bao gồm các nhóm sau:

Thứ nhất, trực tiếp ban hành các quyết 
định, văn bản để giải quyết vụ án hình sự 
trong giai đoạn điều tra, truy tố.

 Khởi tố vụ án: Khởi tố vụ án là một 
hoạt động tố tụng hình sự thể hiện sự cáo 
buộc chính thức của Nhà nước đối với 
sự việc phạm tội. Viện kiểm sát trực tiếp 
ra quyết định khởi tố vụ án trong những 
trường hợp Viện kiểm sát hủy bỏ quyết 
định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ 
quan điều tra; trực tiếp giải quyết tố giác, 
tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo 
quy định của BLTTHS; trực tiếp phát hiện 
dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi 
tố của Hội đồng xét xử. Ngoài ra, trong 
quá trình điều tra, Viện kiểm sát ra quyết 
định thay đổi hoặc bổ sung quyết định 
khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp 
Viện kiểm sát trực tiếp ra quyết định khởi 
tố vụ án. Trường hợp việc khởi tố vụ án 
do Cơ quan điều tra, các cơ quan được 
giao tiến hành một số hoạt động điều tra 
(sau đây gọi tắt là Cơ quan điều tra) thực 
hiện, nếu thấy có căn cứ thay đổi hoặc bổ 
sung quyết định khởi tố vụ án hình sự 
thì Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu để 
Cơ quan điều tra ra quyết định thay đổi, 
bổ sung quyết định khởi tố vụ án; nếu đã 
yêu cầu mà Cơ quan điều tra không nhất 
trí thì Viện kiểm sát ra quyết định thay 
đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ 
án hình sự. Nếu thấy quyết định thay đổi 
hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án 
hình sự của Cơ quan điều tra chưa đủ căn 
cứ hoặc không có căn cứ thì Viện kiểm sát 

có văn bản yêu cầu để Cơ quan điều tra bổ 
sung tài liệu, chứng cứ hoặc ra quyết định 
hủy bỏ; nếu cơ quan điều tra không nhất 
trí mà rõ ràng việc thay đổi, bổ sung này 
không có căn cứ thì Viện kiểm sát ra quyết 
định hủy bỏ.

 Khởi tố bị can: Quyết định khởi tố 
bị can là văn bản pháp lý chính thức công 
bố việc buộc tội đối với người thực hiện 
hành vi phạm tội và có thể người này bị 
áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con 
người, quyền công dân để phục vụ điều 
tra. Viện kiểm sát trực tiếp ra quyết định 
khởi tố bị can trong trường hợp Viện kiểm 
sát phát hiện có người đã thực hiện hành 
vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm 
chưa bị khởi tố nếu đã yêu cầu nhưng Cơ 
quan điều tra không thực hiện; sau khi 
nhận hồ sơ và kết luận điều tra nếu Viện 
kiểm sát phát hiện có người khác đã thực 
hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định 
là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố. 
Khi đó, Viện kiểm sát ra quyết định khởi 
tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra 
để điều tra bổ sung. Trong quá trình điều 
tra vụ án hình sự, khi có căn cứ xác định 
hành vi phạm tội của bị can không phạm 
vào tội đã bị khởi tố, bị can có hành vi 
phạm tội khác, Viện kiểm sát yêu cầu Cơ 
quan điều tra ra quyết định thay đổi hoặc 
bổ sung quyết định khởi tố bị can; nếu đã 
yêu cầu mà Cơ quan điều tra không thực 
hiện thì Viện kiểm sát ra quyết định thay 
đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can. 
Trong trường hợp sau khi nhận hồ sơ và 
kết luận điều tra mà Viện kiểm sát phát 
hiện hành vi phạm tội của bị can không 
phạm vào tội đã bị khởi tố, bị can còn có 
hành vi phạm tội khác thì Viện kiểm sát ra 
quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị 
can, bổ sung quyết định khởi tố bị can và 
gửi các quyết định này cho Cơ quan điều 
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tra tiến hành điều tra bổ sung.

 Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc 
huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng 
chế: Trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm 
sát trực tiếp ra quyết định thay đổi hoặc 
hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp 
cưỡng chế do Viện kiểm sát phê chuẩn. 
Đối với các vụ án thuộc thẩm quyền điều 
tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC thì Cơ 
quan điều tra VKSNDTC trực tiếp quyết 
định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp 
ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy 
định của BLTTHS. Trong giai đoạn truy 
tố, Viện kiểm sát có thẩm quyền trực tiếp 
quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 
pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế 
theo quy định của BLTTHS.

 Đề ra yêu cầu điều tra: Trong quá 
trình giải quyết vụ án, Viện kiểm sát có 
quyền và trách nhiệm đề ra yêu cầu điều 
tra bằng văn bản, trực tiếp bằng lời nói 
yêu cầu điều tra bổ sung và yêu cầu Cơ 
quan điều tra thực hiện việc điều tra để 
làm rõ tội phạm, người phạm tội. Yêu cầu 
điều tra có vị trí, vai trò quan trọng đặc 
biệt, là biểu hiện tập trung nhất của quyền 
công tố trong việc gắn công tố với điều tra 
trong quá trình điều tra vụ án. Yêu cầu 
điều tra về bản chất có tính định hướng, 
chỉ đạo cho các hoạt động điều tra nhằm 
bảo đảm cho hoạt động điều tra được 
khách quan, toàn diện và đầy đủ, đúng 
pháp luật, là cơ sở để Viện kiểm sát xét 
phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ 
quan điều tra và ra các quyết định tố tụng 
thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. 

 Quyết định truy tố: Quyết định truy 
tố là văn bản pháp lý mang tính quyền lực 
nhà nước do Viện kiểm sát lập để truy tố 
người phạm tội ra trước Toà án để xét xử, 
thể hiện quan điểm của Viện kiểm sát đối 

với tội phạm và người phạm tội. Quyết 
định truy tố có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong tố tụng hình sự ở nước ta, thể hiện 
kết quả của hoạt động thực hành quyền 
công tố của Viện kiểm sát trong giai đoạn 
điều tra, truy tố, là cơ sở để Toà án tiến 
hành hoạt động xét xử, là văn bản thể hiện 
quan điểm của Viện kiểm sát trong việc 
giải quyết vụ án hình sự.

 Quyết định đình chỉ vụ án: Đình 
chỉ vụ án là một quyết định TTHS chấm 
dứt mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án. 
Viện kiểm sát quyết định không truy tố 
và ra quyết định đình chỉ vụ án khi có 
một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 
Điều 155 và Điều 157 của BLTTHS hoặc có 
căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 
hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự. 
Trong trường hợp vụ án có nhiều bị can 
mà căn cứ để đình chỉ vụ án không liên 
quan đến tất cả các bị can, thì có thể đình 
chỉ vụ án đối với từng bị can.

 Quyết định tạm đình chỉ vụ án:  Viện 
kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án 
trong các trường hợp: Khi có kết luận 
giám định tư pháp xác định bị can bị 
bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì 
có thể tạm đình chỉ vụ án trước khi hết 
thời hạn quyết định việc truy tố; khi bị 
can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang 
ở đâu nhưng đã hết thời hạn quyết định 
việc truy tố; trong trường hợp này phải 
yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can 
trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã 
bị can được thực hiện theo quy định tại 
Điều 231 của BLTTHS; khi trưng cầu giám 
định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu 
nước ngoài tương trợ tư pháp mà chưa có 
kết quả nhưng đã hết thời hạn quyết định 
việc truy tố. Trong trường hợp này, việc 
giám định, định giá tài sản, tương trợ tư 
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pháp tiếp tục tiến hành cho đến khi có kết 
quả.

 Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ 
sung: Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ 
vụ án, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra 
bổ sung khi thuộc một trong các trường 
hợp: Còn thiếu chứng cứ để chứng minh 
một trong những vấn đề quy định tại Điều 
85 của BLTTHS mà Viện kiểm sát không 
thể tự mình bổ sung được; có căn cứ khởi 
tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác; 
có người đồng phạm hoặc người phạm 
tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa 
được khởi tố bị can; có vi phạm nghiêm 
trọng thủ tục tố tụng. 

 Quyết định tách, nhập vụ án trong 
giai đoạn truy tố: Viện kiểm sát quyết định 
nhập vụ án trong giai đoạn truy tố khi 
thuộc một trong các trường hợp: Bị can 
phạm nhiều tội; bị can phạm tội nhiều lần; 
nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm 
hoặc cùng với bị can còn có những người 
khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác 
tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm 
tội mà có. Viện kiểm sát quyết định tách 
vụ án khi thuộc một trong các trường hợp 
sau đây nếu xét thấy việc tách đó không 
ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách 
quan, toàn diện và đã có quyết định tạm 
đình chỉ vụ án đối với bị can: Bị can bỏ 
trốn; bị can mắc bệnh hiểm nghèo; bị can 
bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

 Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 
trong giai đoạn truy tố: BLTTHS năm 2015 
có những sửa đổi về thẩm quyền áp dụng 
thủ tục rút gọn. Theo đó, thẩm quyền 
quyết định áp dụng thủ tục rút gọn trong 
giai đoạn điều tra thuộc về Cơ quan điều 
tra, trong giai đoạn truy tố thuộc về Viện 
kiểm sát và trong giai đoạn xét xử thuộc 
về Tòa án. Viện kiểm sát ra quyết định áp 

dụng thủ tục rút gọn khi vụ án có đủ các 
điều kiện: Người thực hiện hành vi phạm 
tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự thú; 
sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ 
ràng; tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít 
nghiêm trọng; người phạm tội có nơi cư 
trú, lý lịch rõ ràng.

 Quyết định không truy tố: Theo quy 
định tại Điều 248, 249 BLTTHS năm 2015, 
khi có căn cứ đình chỉ vụ án, Viện kiểm 
sát phải ra quyết định không truy tố đồng 
thời với việc ra quyết định đình chỉ vụ án. 
Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình 
chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ 
án thì Viện kiểm sát ra quyết định phục 
hồi vụ án nếu chưa hết thời hiệu truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Nếu vụ án bị đình 
chỉ theo căn cứ: đã hết thời hiệu truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc tội phạm đã 
được đại xá mà bị can không đồng ý và 
yêu cầu phục hồi vụ án thì Viện kiểm sát 
ra quyết định phục hồi vụ án. 

Thứ hai, phê chuẩn, không phê chuẩn 
hoặc hủy bỏ các quyết định tố tụng của Cơ 
quan điều tra.

BLTTHS quy định, trong giai đoạn 
khởi tố, điều tra vụ án hình sự, Viện kiểm 
sát thực hiện việc phê chuẩn, không phê 
chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra, 
đó là: Lệnh bắt người bị giữ trong trường 
hợp khẩn cấp, quyết định gia hạn tạm giữ, 
quyết định áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn, biện pháp cưỡng chế khác, quyết 
định khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, 
thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm; các 
biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt v.v... 
Viện kiểm sát phê chuẩn các quyết định 
trên trong trường hợp các quyết định đó 
đúng quy định của pháp luật, cần thiết. 
Viện kiểm sát không phê chuẩn hoặc hủy 
bỏ các quyết định trên trong trường hợp 
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các quyết định đó không có căn cứ, không 
đúng quy định của pháp luật hoặc không 
cần thiết áp dụng. 

Thứ ba, trực tiếp thu thập, bổ sung chứng 
cứ của vụ án

BLTTHS quy định Cơ quan điều tra 
phải có trách nhiệm tiến hành các biện 
pháp điều tra thu thập chứng cứ theo quy 
định của pháp luật và theo yêu cầu của 
Viện kiểm sát nhằm phục vụ việc buộc tội 
của Viện kiểm sát hoặc khi Tòa án yêu cầu 
điều tra bổ sung mà xét thấy không cần 
thiết phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ 
thể, BLTTHS quy định cho Viện kiểm sát 
được trực tiếp tiến hành một số hoạt động 
điều tra trong trường hợp để kiểm tra, bổ 
sung tài liệu, chứng cứ khi xét phê chuẩn 
các lệnh, quyết định của Cơ quan điều 
tra, khi quyết định việc truy tố hoặc trong 
trường hợp phát hiện có dấu hiệu oan, sai, 
bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật. Các 
hoạt động điều tra trực tiếp mà Viện kiểm 
sát được tiến hành khi cần thiết như: hỏi 
cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, 
người bị hại..., trưng cầu giám định, thực 
nghiệm điều tra, đối chất. Ngoài ra, trong 
giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát còn có 
thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân cung cấp tài liệu liên quan đến vụ 
án trong trường hợp cần thiết để đảm bảo 
việc truy tố có căn cứ và đúng luật. 

Thứ tư, các hoạt động công tố của Viện 
kiểm sát trong giai đoạn xét xử

Khi thực hành quyền công tố trong 
giai đoạn xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát 
tiến hành các hoạt động TTHS: Công bố 
cáo trạng, công bố quyết định truy tố theo 
thủ tục rút gọn, quyết định khác về việc 
buộc tội đối với bị cáo tại phiên tòa; xét 
hỏi, xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ; 

luận tội, tranh luận, rút một phần hoặc 
toàn bộ quyết định truy tố; kết luận về tội 
khác bằng hoặc nhẹ hơn; phát biểu quan 
điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết 
vụ án tại phiên tòa; kháng nghị bản án, 
quyết định của Tòa án trong trường hợp 
oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội 
và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác 
khi thực hành quyền công tố trong giai 
đoạn xét xử sơ thẩm theo quy định của 
BLTTHS như việc rút toàn bộ quyết định 
truy tố trước khi mở phiên tòa khi xét 
thấy có một trong các căn cứ quy định tại 
Điều 157 của BLTTHS hoặc có căn cứ quy 
định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 
2 Điều 91 của Bộ luật hình sự. 

Khi thực hành quyền công tố trong 
giai đoạn xét xử phúc thẩm, Viện kiểm sát 
tiến hành các hoạt động TTHS: Trình bày 
ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị; 
bổ sung chứng cứ mới; bổ sung, thay đổi 
kháng nghị; rút một phần hoặc toàn bộ 
kháng nghị; xét hỏi, xem xét vật chứng, 
xem xét tại chỗ; phát biểu quan điểm của 
Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án tại 
phiên tòa, phiên họp; tranh luận với bị 
cáo, người bào chữa, người tham gia tố 
tụng khác tại phiên tòa...

Những hoạt động công tố của Viện 
kiểm sát trong xét xử vụ án hình sự có vị 
trí, vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá 
trình giải quyết vụ án hình sự, quyết định 
đến kết quả điều tra, truy tố của Viện kiểm 
sát. Trong giai đoạn này, Viện kiểm sát có 
trách nhiệm ngoài việc công bố công khai 
quyết định truy tố phải trực tiếp xét hỏi bị 
cáo, bị hại, những người tham gia tố tụng 
khác, thực hiện việc luận tội đối với bị 
cáo, tranh luận, đối đáp với bị cáo, người 
bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đương sự, với những người 
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tham gia tố tụng khác để làm sáng tỏ nội 
dung vụ án, các tình tiết có liên quan đến 
vụ án, làm căn cứ, cơ sở để Tòa án ra bản 
án, quyết định. Tất cả những hoạt động 
trên nhằm bảo vệ quyết định truy tố, quan 
điểm của Viện kiểm sát, bảo đảm để Tòa 
án tuyên bản án có tội đối với bị cáo, việc 
giải quyết vụ án đúng quy định của pháp 
luật, không bỏ lọt tội phạm, người phạm 
tội và không làm oan người vô tội.

3. Một số vấn đề lưu ý

Quy định về thực hành quyền công 
tố trong BLTTHS năm 2015 về cơ bản đã 
kế thừa những quy định của BLTTHS 
năm 2003, đồng thời có sửa đổi, bổ sung 
nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của 
thực hành quyền công tố, khắc phục một 
số hạn chế, bất cập trong quy định của 
BLTTHS năm 2003, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về phạm vi thực hành quyền 
công tố

BLTTHS năm 2015 đã mở rộng phạm 
vi thực hành quyền công tố bằng cách quy 
định thời điểm thực hành quyền công tố 
sớm hơn so với quy định của BLTTHS 
năm 2003. Theo đó, Viện kiểm sát thực 
hành quyền công tố từ khi giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 
tố thay vì từ khi khởi tố vụ án theo quy 
định của BLTTHS năm 2003. Tuy nhiên, 
trong trường hợp Viện kiểm sát trực tiếp 
tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm 
thì hoạt động tiếp nhận nguồn tin về tội 
phạm về bản chất là hoạt động thuộc nội 
dung quyền công tố nhưng BLTTHS năm 
2015 chưa quy định việc tiếp nhận tố giác, 
tin báo về tội phạm của Viện kiểm sát là 
thực hành quyền công tố.   

Thứ hai, thực hành quyền công tố trong 
giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 

nghị khởi tố
BLTTHS năm 2015 bổ sung những 

hoạt động TTHS của Viện kiểm sát khi 
thực hành quyền công tố trong giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tố, trong khởi tố vụ án như quyền 
yêu cầu kiểm tra xác minh; trực tiếp kiểm 
tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố; quyền yêu cầu khởi tố 
vụ án; quyền trực tiếp khởi tố vụ án theo 
quy định của BLTTHS. Thẩm quyền được 
bổ sung cho Viện kiểm sát để tạo cơ chế 
cho Viện kiểm sát thực hành quyền công 
tố, bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người 
phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm 
minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật, không làm oan người vô tội, không 
để lọt tội phạm và người phạm tội. Tuy 
nhiên, qua nghiên cứu cho thấy trong các 
quy định mới của BLTTHS còn một số 
điểm lưu ý như sau:

- Về điều kiện thực hiện quyền yêu 
cầu kiểm tra, xác minh: BLTTHS quy định 
điều kiện để Viện kiểm sát thực hiện quyền 
đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh là khi cần 
thiết. Vậy khi nào là cần thiết cần phải được 
xác định rõ phạm vi và nội dung của sự 
cần thiết; khi nào Kiểm sát viên đề ra yêu 
cầu kiểm tra, xác minh bằng lời nói, khi 
nào bằng văn bản? Về bản chất, khi thực 
hành quyền công tố, Viện kiểm sát đề ra 
yêu cầu kiểm tra, xác minh để làm rõ tính 
xác thực của tin báo, tố giác về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố và những vấn đề phải 
chứng minh trong vụ án hình sự theo quy 
định tại Điều 85 và Điều 441 BLTTHS. Vì 
thế, việc xác định nội hàm những trường 
hợp “cần thiết” để đề ra yêu cầu kiểm tra, 
xác minh là do Viện kiểm sát xác định 
nhằm đảm bảo việc kiểm tra, xác minh 
được đầy đủ, kịp thời. Tuy vậy, về lâu dài, 
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để thống nhất về nội dung của hoạt động 
đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh thì cần 
quy định rõ mục đích của việc đề ra yêu 
cầu kiểm tra, xác minh là để thu thập tài 
liệu, chứng cứ xác định rõ tính chất hình 
sự của sự việc đã xảy ra (có hay không 
có dấu hiệu của tội phạm) để làm căn cứ 
khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. 
Khi Cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ, 
kịp thời tài liệu, chứng cứ để giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 
tố thì Viện kiểm sát không đề ra yêu cầu 
kiểm tra, xác minh. 

- Viện kiểm sát thực hiện quyền trực 
tiếp kiểm tra, xác minh sẽ gặp rất nhiều 
khó khăn do lực lượng không đủ, lực 
lượng không được đào tạo chuyên nghiệp. 
Thực tế có những thông tin không xác 
minh, thu thập nhanh chóng, kịp thời và 
tiến hành đồng thời các biện pháp nghiệp 
vụ sẽ dẫn đến hiện tượng “thông cung”, 
xoá dấu vết, huỷ tang vật, vật chứng, 
v.v…, gây khó khăn cho việc làm rõ vụ 
việc. Vì thế, để việc trực tiếp kiểm tra, 
xác minh của Viện kiểm sát có hiệu quả, 
nhanh chóng, kịp thời cần có cơ chế phối 
hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
theo hướng Cơ quan điều tra phải có trách 
nhiệm cử lực lượng (cán bộ, điều tra viên) 
phối hợp Viện kiểm sát khi Viện kiểm sát 
yêu cầu trong quá trình Viện kiểm sát trực 
tiếp tiến hành kiểm tra, xác minh. 

- Khi Viện kiểm sát thực hiện quyền 
yêu cầu khởi tố vụ án trong thời hạn giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 
nghị khởi tố, vì qua công tác kiểm sát đã 
xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm 
nhưng Cơ quan điều tra cho rằng vụ việc 
chưa đủ chứng cứ để xác định vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm nên chưa ra quyết định 
khởi tố vụ án. Trường hợp này, theo quy 
định của BLTTHS, Viện kiểm sát không 

được khởi tố vụ án nên cơ chế thực hiện 
quyền yêu cầu khởi tố vụ án bị hạn chế. 

Thứ ba, về các biện pháp TTHS khi thực 
hành quyền công tố trong điều tra, truy tố, 
xét xử

- Biện pháp đề ra yêu cầu điều tra: 
BLTTHS năm 2003 quy định thẩm quyền 
đề ra yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát 
khi thực hành quyền công tố có một vướng 
mắc, số bất cập sau: Chưa quy định rõ nội 
dung, phạm vi của biện pháp đề ra yêu 
cầu điều tra; không quy định cơ chế để 
Viện kiểm sát thực hiện quyền này; không 
quy định thời điểm bắt đầu thực hiện biện 
pháp đề ra yêu cầu điều tra. BLTTHS năm 
2015 xác định rõ nội dung và phạm vi đề 
ra yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát để 
làm rõ tội phạm, người phạm tội, tức biện 
pháp đề ra yêu cầu điều tra sẽ được Viện 
kiểm sát thực hiện ngay sau khi khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can và trong suốt quá trình 
điều tra. Những hoạt động điều tra được 
thực hiện trước khi khởi tố vụ án được 
Viện kiểm sát thực hiện bằng biện pháp đề 
ra yêu cầu kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, 
đối với những vụ án mà Cơ quan điều tra 
thực hiện đầy đủ, rõ ràng, đúng luật và đủ 
cơ sở để xác định tội phạm, người phạm 
tội thì Viện kiểm sát có phải đề ra yêu cầu 
điều tra nữa không thì BLTTHS năm 2015 
vẫn chưa quy định rõ ràng. Theo chúng 
tôi, khi những nội dung cần chứng minh 
trong vụ án hình sự đã được Cơ quan điều 
tra thực hiện đầy đủ, rõ ràng, đúng luật và 
đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, 
áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm 
giam thì Viện kiểm sát không phải đề ra 
yêu cầu điều tra.

- Trực tiếp tiến hành các hoạt động 
điều tra: Theo quy định của BLTTHS 
năm 2003, Viện kiểm sát được tiến hành 
một số hoạt động điều tra khi cần thiết, 
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nhưng khi nào được coi là cần thiết để 
Viện kiểm sát tiến hành các hoạt động 
điều tra thì BLTTHS năm 2003 chưa quy 
định cụ thể, rõ ràng. BLTTHS năm 2015 
quy định rõ thời điểm, các trường hợp 
Viện kiểm sát tiến hành các hoạt động 
điều tra: Trường hợp để kiểm tra, bổ 
sung tài liệu, chứng cứ khi xét phê chuẩn 
lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra, 
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 
một số hoạt động điều tra hoặc trường 
hợp phát hiện có dấu hiệu oan, sai, bỏ 
lọt tội phạm, vi phạm pháp luật mà Viện 
kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng 
không được khắc phục hoặc trường hợp 
để kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ 
khi quyết định việc truy tố; nhằm kiểm 
tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ để quyết 
định việc truy tố hoặc khi Tòa án yêu cầu 
điều tra bổ sung mà xét thấy không cần 
thiết phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều 
tra.

- Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, 
quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết 
định khởi tố bị can: BLTTHS năm 2015 đã 
bổ sung quy định khi xét phê chuẩn quyết 
định khởi tố bị can, quyết định thay đổi 
hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, 
Viện kiểm sát có thẩm quyền yêu cầu Cơ 
quan điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu 
làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn. 
Trường hợp này, thời hạn phê chuẩn được 
xác định lại là 03 ngày kể từ ngày Viện 
kiểm sát nhận được chứng cứ, tài liệu bổ 
sung. Đây là quy định mới so với quy định 
trong BLTTHS năm 2003 nhằm khắc phục 
được tình trạng khi Viện kiểm sát tiếp 
nhận đề nghị xét phê chuẩn quyết định 
khởi tố bị can kèm hồ sơ vụ án nhưng 
chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn 
cứ để phê chuẩn, cũng không đủ căn cứ 
xác định bị can không phạm tội, trong khi 

thời hạn xét phê chuẩn đã hết. Tuy nhiên, 
quy định này không xác định thời hạn Cơ 
quan điều tra bổ sung tài liệu, chứng cứ 
nên khi triển khai thực hiện sẽ gặp khó 
khăn trong trường hợp người bị khởi tố 
đang bị tạm giữ. 

- Biện pháp điều tra đặc biệt: Trong 
bối cảnh quyền con người, quyền công 
dân ngày càng được tôn trọng, bảo vệ 
và tăng cường, đặc biệt nhằm đáp ứng 
yêu cầu của Hiến pháp năm 2013 “quyền 
con người, quyền công dân chỉ có thể bị 
hạn chế theo quy định của luật” thì việc 
minh bạch hóa các biện pháp nghiệp vụ 
trong hoạt động điều tra là cần thiết. 
BLTTHS năm 2015 quy định và việc áp 
dụng biện pháp điều tra đặc biệt do Cơ 
quan điều tra có thẩm quyền áp dụng 
và phải được Viện kiểm sát cùng cấp 
phê chuẩn.

- Kháng nghị bản án: BLTTHS năm 
2015 quy định rõ hoạt động kháng nghị 
bản án, quyết định trong trường hợp 
phát hiện có oan, sai, lọt tội phạm, người 
phạm tội là nội dung của thực hành 
quyền công tố. 

 Có thể nói những quy định về Thực 
hành quyền công tố trong giải quyết vụ 
án hình sự đã khẳng định thêm vị trí, vai 
trò và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân 
dân trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ 
án hình sự, bảo đảm tốt nhất cho Viện 
kiểm sát thực hiện được nhiệm vụ quan 
trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã 
tin tưởng giao cho, đó là nhiệm vụ phát 
hiện kịp thời, nhanh chóng, xử lý nghiêm 
minh mọi hành vi phạm tội, người phạm 
tội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền con 
người, quyền công dân, chống oan sai và 
bỏ lọt tội phạm./.


